
Biểu 1.1

Tính đến ngày 31/5/2024

Số lượng Tỷ ệ Số lượng Tỷ lệ KĐ CĐ1 CĐ2 CĐ3 CĐ4
Đang hoàn thiện 

hồ sơ đánh giá

1

1 1 100 1 1

TH 1 1 100 1 1

PTDTBT TH

THCS

TH&THCS

MN,TH&THCS

PTDTBT THCS

PTDTBT 

TH&THCS

Cộng:

Lưu ý: Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã hoàn thành tự đánh giá: lấy tổng số CSGD đã hoàn thành TĐG chia cho tổng CSGD hiện có

Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã đánh giá ngoài: lấy tổng số CSGD đã ĐGN chia cho tổng CSGD hiện có

Các cơ sở gióa dục đang hoàn thiện hồ sơ được hiểu là: Đã có quyết định thành lập đoàn ĐGN và đoàn ĐGN đang thực hiện các bước đánh giá

cơ sở giáo dục đó theo quy định.

Đối với kết quả của các trường THPT, trung tâm GGNN&GDXT, phòng GD&ĐT phối hợp lấy thông tin để tổng hợp chung

Số liệu thống kê đánh giá lũy kế trong 5 năm gần nhất tính đến thời điểm đánh giá.

Người lập biểu

PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG

THỐNG KÊ

Kết quả KĐCLGD Cơ sở giáo dục (CSGD)  mầm non, phổ thông và trung tâm GDTX năm học 2023-2024

(kèm theo báo cáo số 105/BC-THPL ngày  17/ 5/2024 của trường Tiểu học Pha Long)

Tổng số 

CSGD 

hiện có

Cơ sở giáo dục Ghi chú
T

T

Đã hoàn thành tự 

đánh giá
Đã đánh giá ngoài Kết quả đánh giá ngoài

Mầm non

2

Tiểu học

Chia ra

3

THCS

Chia ra

...., ngày     tháng   năm 2024

Hiệu Trưởng

THPT

Trung tâm GDNN&GDTX



Lã Thị Tâm Tình



Biểu 1.2

Tính đến ngày31/5/2024

Đạt Mức độ 1 Đạt Mức độ 2
Đang hoàn thiện hồ 

sơ
Số lượng Tỷ lệ

1

1 1 1 100

TH

PTDTBT TH

THCS

TH&THCS

MN,TH&THCS

PTDTBT THCS

PTDTBT 

TH&THCS

4

Cộng:

Người lập biểu

PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG

THỐNG KÊ

Kết quả cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông năm học 2023-2024 đạt chuẩn quốc gia

(kèm theo báo cáo số 105/BC-THPL ngày  17/ 5/2024 của trường Tiểu học Pha Long)

TT Cơ sở ioas dục
Tổng số 

CSGD hiện có
Ghi chú

Tổng số CSGD đạt chuẩn quốc gia Tổng số CSGD đạt chuẩn quốc gia

2

Tiểu học

Chia ra

3

THCS

Chia ra

THPT

..............., ngày     tháng   năm 2024

Hiệu trưởng

Mầm non



Lã Thị Tâm Tình



PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG Biểu 1.3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG Tính đến ngày 31/5/2024

Cán bộ phòng 

GD&ĐT
CSGD Tổng số Số lượng Tỷ lệ

1 Mầm non

2 Tiểu học 1 0 0

3 THCS

4 THPT

5 Trung tâm GDNN&GDTX

Cộng:

Người lập biểu

Lã Thị Tâm Tình

THỐNG KÊ

Số cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được tham gia đánh giá ngoài năm học 2023-2024

(kèm theo báo cáo số 105/BC-THPL ngày  17/ 5/2024 của trường Tiểu học Pha Long)

..............., ngày     tháng   năm 2024

Hiệu trưởng

Cơ sở giáo dục Ghi chúTT

Tổng số CB, GV đã được tập huấn đánh giá ngoài
Số lượng cán bộ, giáo viên đã tham 

gia đánh gia ngoài



PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG Biểu 1.4

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG Tính đến ngày 31/5/2024

TT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ghi chú

1 127/QĐ-PGD&ĐT

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, tư vấn công tác tự

đánh giá và xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn giáo

dục vùng cao năm học 2023-2024

Phòng GD&ĐT huyện 

Mường Khương
09/10/2023

2
94/TB-PGD&ĐT

Thông báo Kết quả kiểm tra, tư vấn công tác kiểm định 

chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia 

(đợt 1) năm học 2023 -2024

Phòng GD&ĐT huyện 

Mường Khương
03/11/2024

3 913/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá công tác chỉ đạo xây 

dựng trường chuẩn Quốc gia

UBND huyện Mường 

Khương
28/12/2023

4 28/TB-VP

Thông báo kết luận của d/c Chủ tịch UBND huyện tại Hội 

nghị bàn về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc 

gia năm 2024,2025 trên địa bàn huyện Mường Khương

Văn phòng HĐND-

UBND
12/01/2024

5 23/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác xây dựng trường chuẩn Quốc 

gia năm 2024, 2025 trên địa bàn huyện Mường Khương

UBND huyện Mường 

Khương
23/01/2024

6 1095-TB/HU

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị 

giao ban Thường trực Huyện ủy -HĐND-UBND huyên 

18/3/2024

Huyện ủy Mường 

Khương
19/3/2024

DANH MỤC

Các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2023-2024



7 1108-TB/HU

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị 

giao ban Thường trực Huyện ủy -HĐND-UBND huyên 

01/4/2024

Huyện ủy Mường 

Khương
01/4/2024

8 137/BC-SGD&ĐT

Báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Sở GD&ĐT Lào cai 23/04/2024

Người lập biểu

Giàng Thị Khu Lã Thị Tâm Tình

Hiệu trưởng



PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG Biểu 1.5

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG Tính đến ngày 31/5/2024

TT

Cơ sở giáo dục
Số lượng cơ sở giáo dục hoàn 

thành tự đánh giá 

Số lượng cơ sở giáo dục dược 

đánh giá ngoài tính đến 31/5/2025

Tổng số cán bộ, giáo viên cần 

được tập huán đánh giá ngoài
Ghi chú

1
Mầm non

2
Tiểu học 1 0 1

3
THCS

. . . Cộng

Người lập biểu

MỘT SỐ CHỈ TIÊU

Kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhân trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2024-2025

..............., ngày     tháng   năm 2024

Hiệu trưởng



PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG Biểu 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG

(Khóa xét: Ngày  16 tháng 5 năm 2024)

GDT

X
Nữ DT GDTX Nữ DT Giỏi Khá TB

........................, ngày    tháng     năm 2024

(Ký tên đóng dấu)

Tổng 

số

Hiệu Trưởng 

Lã Thị Tâm Tình

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số              /BC-PGD&ĐT ngày       /   /2024 của Phòng GD&ĐT)

Hỏng

xét TN
Ghi chúTT Phòng GD&ĐT

Dự xét Công nhận tốt nghiệp

Trong đó Trong đó
Xếp loại tốt 

nghiệpTS Tỷ lệ %



PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG KHƯƠNG Biểu 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHA LONG

TT Tên trường
Đã đạt chuẩn (năm đạt, mức độ 

đạt) đăng ký mới
Đăng ký đánh giá ngoài (tháng) Ghi chú

1 Tiểu học Pha Long
Tháng 8/2020, đạt CQG mức độ 

II
Tháng 8/2025

2

3

4 THPT

……….., ngày   tháng    năm 2024

Người lập biểu         Trưởng phòng/Hiệu trưởng

Lã Thị Tâm Tình

DANH SÁCH

 Dự kiến các trường đăng ký đánh giá ngoài, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 

Năm học 2024-2025


